
DANH SÁCH HỌC SINH-SINH VIÊN ĐĂNG KÝ 
THI CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA PHỔ THÔNG KHÓA 14 (HỆ THCS)

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - MARKETING - QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ - QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH - THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE

STT Cơ 
sở MSSV Họ và Tên Ngày sinh Ngành học Mã lớp

Môn Thi

Vật lý
Hình thức: Trắc nghiệm

Thời gian: 60 Phút

Toán
Hình thức: Trắc nghiệm

Thời gian: 60 Phút

Hóa học
Hình thức: Trắc nghiệm

Thời gian: 60 Phút

1 2 2213360023 Tống Thanh Vy 28/10/1999 Kế Toán Doanh Nghiệp 02KT14D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

2 2 2203360311 Lê Thị Kim Quỳnh 29/09/1996 Kế Toán Doanh Nghiệp 02KT14D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

3 2 2203360336 Nguyễn Thiện Kim Ngân 01/07/2001 Kế Toán Doanh Nghiệp 02KT13D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

4 2 2213360362 Lê Thị  Thanh Hoa 03/01/2001 Kế Toán Doanh Nghiệp 02KT14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

5 2 2213360041 Nguyễn Đặng Ái Vy 01/10/2001 Kế Toán Doanh Nghiệp 02KT14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

6 2 2213360284 Hồ Huỳnh Phương Uyên 27/10/2005 Kế Toán Doanh Nghiệp 02KT14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

7 2 2213360032 Huỳnh Nguyễn 
Phương

Uyên 22/07/2005 Kế Toán Doanh Nghiệp 02KT14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

8 2 2213360164 Đỗ Nguyễn Thùy Nga 22/07/2000 Kế Toán Doanh Nghiệp 02KT14D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

9 2 1213360067 Trần Như Gia Khang 23/09/2006 Kế Toán Doanh Nghiệp 02KT14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

10 2 2203360063 Đặng Huy Cường 16/09/2000 Marketing 02MK14D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

11 2 2213360092 Phan Thanh Duyên 01/01/2006 Marketing 02MK14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

12 2 217030097 Trần Kim Nhã 18/04/2001 Marketing 02MK12C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

13 2 2213360133 Nguyễn Hoàng Nhật Hào 10/05/2006 Marketing 02MK14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

14 2 2213360180 Mai Thành Công 30/03/2005 Marketing 02MK14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

15 2 2213360360 Nguyễn Thị Thiên Nga 22/9/2004 Marketing 02MK14D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

16 2 2213360289 Nguyễn Hoàng Khang 07/10/2003 Marketing 02MK14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

17 2 2213360226 Huỳnh Nguyễn Minh Quân 30/10/2005 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

18 2 2213360251 Lê Nhật Hào 30/4/2000 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN14D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

19 2 2203360133 Phan Trung Lễ 30/08/2005 Quản trị mạng máy tính 02TM13C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

20 2 2213360109 Trương Ngọc Kim Ngân 27/11/2006 Thiết kế đồ họa 02DH14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

21 2 2213360307 Trần Thuận Trung 24/8/2006 Thiết kế đồ họa 02DH14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

22 2 2213360243 Võ Thị Thanh Ngân 20/10/2006 Thiết kế đồ họa 02DH14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307
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STT Cơ 
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Môn Thi

Vật lý
Hình thức: Trắc nghiệm
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Toán
Hình thức: Trắc nghiệm

Thời gian: 60 Phút

Hóa học
Hình thức: Trắc nghiệm

Thời gian: 60 Phút

23 2 2213360345 Nguyễn Thị Ngọc Tiền 22/12/2006 Thiết kế đồ họa 02DH14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

24 2 2213360379 Trần Trường Thịnh 07/07/2005 Thiết kế và quản lý 
website

02TW14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

25 2 2203360285 Võ Quốc Khánh 29/08/2003 Quản trị mạng máy tính 02TM13C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 409 - -

26 2 2203360192 Trần Hưng Thịnh 28/08/2005 Thiết kế và quản lý 
website

02TW13C1 - - giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

27 2 2203360152 Phan Gia Đạt 11/07/2005 Marketing 02MK13C1 - giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 307 -

28 2 2203360131 Đặng Nguyễn Duy 10/04/2005 Quản trị mạng máy tính 02TM13C1 - - giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 307

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2024
PHÒNG ĐÀO TẠO


